
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00111084 Nguyễn Đặng Thái Sơn 16/04/1995 233197376 Kỹ sư cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước – thoát nước

II

2 HTV-00151151 Trần Văn Khải 24/01/1995 017414325
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

3 HTV-00111083 Nguyễn Thị Hạnh Dung 20/09/1993 00119304209 Kỹ sư cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước – thoát nước

II

4 HTV-00051443 Trịnh Thị Thảo 17/11/1992 038192013131 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

5 HTV-00157689 Bùi Thu Ngân 06/09/1992 001192030839
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III

6 HTV-00157690 Bùi Thị Nhị 05/03/1993 036193008848 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

7 HTV-00157691 Chu Thảo Linh 22/05/1996 033196008156 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

8 HTV-00157692 Phạm Văn Quang 22/04/1991 034097003578
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

9 HTV-00157693 Nguyễn Trọng Thắng 25/11/1993 001093041287
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Định giá xây dựng III

10 HTV-00157694 Lê Thị Yến Nhung 15/08/1995 087195000405
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều)

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

13 HTV-00067915 Khưu Ích Hưng 10/03/1984 371072032
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

16 HTV-00139131 Nguyễn Văn Tú 24/06/1993 163247271
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật Môi trường

Định giá xây dựng III

17 HTV-00157696 Vương Hùng 16/10/1993 038093016371
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III

18 HTV-00027757 Ngô Nam Trung 18/12/1978 026078002166
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Môi trường nước - Cấp 
thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

19 HTV-00013299 Nguyễn Mạnh Quyền 02/12/1978 034078004020
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Môi trường nước - Cấp 
thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

HTV-00157695

HTV-00089427

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 13/2022

(Kèm theo  Quyết định số 64/2022/QĐ-VECAS ngày 17 tháng 11 năm 2022)

Trung cấp ngành thủy 
lợi tổng hợp và Kỹ sư 
Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

08708500061302/01/1985Phạm Phú Vĩnh11

HTV-00085804

HTV-00085803

14 Phạm Văn Khoa 04/12/1983 371078792
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & công nghiệp

08417900984302/10/1979Trang Ngọc Ánh12

15 Đặng Duy Quang 28/03/1988 091088007818 Kỹ sư Cấp thoát nước



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

20 HTV-00157697 Huỳnh Thị Nhật Ánh 30/08/1983 001183005051
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– Bản đồ

Khảo sát địa hình III

21 HTV-00157698 Lương Thu Hiền 07/05/1977 001177007441
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– Bản đồ

Khảo sát địa hình III

22 HTV-00157699 Nguyễn Viết Vượng 28/08/1988 036088015569 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình III

23 HTV-00157700 Nguyễn Võ Mai 04/11/1996 187636018
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– Bản đồ

Khảo sát địa hình III

24 HTV-00157701 Nguyễn Ngọc Thảo 23/11/1986 017186007446
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– Bản đồ

Khảo sát địa hình III

25 HTV-00157702 Nguyễn Đức Việt 17/10/1986 001086019266 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình III

26 HTV-00157703 Đào Quang Thành 26/04/1979 001079030177
Kỹ sư Địa chất công 
trình - ĐKT

Khảo sát địa chất công trình III

27 HTV-00157704 Trần Thu Hương 30/09/1983 001183001634
Kỹ sư Địa chất công 
trình – Địa kỹ thuật

Khảo sát địa chất công trình III

28 HTV-00157705 Đỗ Thị Hòa 30/11/1983 017183000022
Địa chất công trình – 
Địa kỹ thuật

Khảo sát địa chất công trình III

29 HTV-00157706 Ngô Xuân Thành 07/09/1985 038085032776 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

31 HTV-00157708 Trịnh Anh Tuấn 21/03/2021 038093032260
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III

32 HTV-00153880 Nguyễn Thành Trung 26/01/1992 001092018920

Kỹ sư Vật lý chuyên 
ngành Thiết kế, vận 
hành khai thác và 
trang bị kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện công trình II

33 HTV-00157709 Lâm Nữ Quỳnh Hoa 05/01/1990 044190001105
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– Bản đồ

Khảo sát địa hình III

34 HTV-00157710 Nguyễn Thị Minh Hằng 29/09/1993 012968545
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– Bản đồ

Khảo sát địa hình III

35 HTV-00157711 Vũ Văn Thiện 15/02/1995 035095006728
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– Bản đồ

Khảo sát địa hình III

36 HTV-00157712 Nguyễn Quang Việt 11/08/1989 036089000363
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
– Bản đồ

Khảo sát địa hình III

37 HTV-00157713 Tô Văn Mười 14/10/1991 034091010356 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình III

38 HTV-00157714 Hà Văn Viên 29/10/1981 019081000213
Kỹ sư Địa chất công 
trình

Khảo sát địa chất công trình III

39 HTV-00157715 Lê Đức Thái 12/01/1991 040091030390 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình III

40 HTV-00157716 Đào Đức Thảo 04/03/1981 033081013365
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy điện

Thiết kế kết cấu công trình II

41 HTV-00139138 Lê Trần Quyết 20/12/1989 037089006188
Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
thủy điện và năng 
lượng tái tạo

Thiết kế kết cấu công trình II

42 HTV-00157717 Trần Thế Anh 20/11/1995 001095005319
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

43 HTV-00157718 Đặng Thị An 07/09/1987 036187010568
Kỹ sư Công trình thủy 
điện

Thiết kế kết cấu công trình II

44 HTV-00157719 Phan Thế Khoa 08/03/1980 038080009081
Kỹ sư Đô thị ngành 
Cấp thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình II

46 HTV-00157720 Nguyễn Ngọc Anh 21/05/1990 022190006146
Kỹ sư kỹ thuật môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước – thoát nước

II

47 HTV-00157721 Lê Việt Thắng 21/12/1966 022066000793 Kỹ sư Khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình khai 
thác mỏ

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

HTV-0015770730 Nguyễn Lập Hiến 29/08/1990 035090004356
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(Chuyên ngành Hệ 
thống điện)

48 Phạm Thái Linh 23/06/1987 022087000772
Kỹ sư Hệ thống điện 
ngành Kỹ thuật điện

45 Lê Quang 09/02/1978 001078013685
Kỹ sư Thiết bị điện-
điện tử, Ngành Chế tạo 
máy điện và thiết bị 

HTV-00011914

HTV-00035328



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Thiết kế cơ - điện công trình II

49 HTV-00004166 Trần Hoàng San 03/04/1981 035081004742
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

50 HTV-00157722 Bùi Anh Tuấn 19/04/1995 135820119
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

51 HTV-00157723 Trịnh Xuân Hiếu 24/12/1995 174737319
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

52 HTV-00157724 Đàm Văn Đức 16/10/1995 085048329
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

III

Khảo sát địa hình II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Định giá xây dựng II

Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Khảo sát địa hình III

57 HTV-00157727 Hoàng Việt Hùng 03/02/1985 017085000288 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

60 HTV-00011935 Trần Xuân Huy 30/03/1982 035082004994
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

61 HTV-00011931 Nguyễn Minh Hiển 30/03/1987 001087001161 Kỹ sư Kinh tế vận tải Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

64 HTV-00112725 Mai Xuân Thắng 16/06/1991 038091022771
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình biển

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

65 HTV-00157730 Ngô Duy Khang 06/02/1996 038096026242
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật II

ngành Kỹ thuật điện

HTV-00011934

HTV-00011932

HTV-00157726

54 Bùi Việt Hùng 10/02/1977 036077011934
Kỹ sư Xây dựng cầu 
hầm ngành xây dựng 
cầu đường

Kỹ sư Đường bộ - 
ngành Xây dựng Cầu - 
Đường

00107101969709/06/1971Nguyễn Văn Hùng53 HTV-00157725

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

03809403195112/12/1994Vũ Hoàng Dương56

Kỹ sư Tự động hóa 
thiết kế cầu đường 
ngành Xây dựng Cầu 
đường

02718200774117/10/1982Trần Ngọc Phương55

59 Trần Xuân Hoàng 23/07/1992 035092004204
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

58 Nguyễn Ngọc Toàn 31/03/1981 001081008458
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

HTV-00002700

HTV-00157728

Kỹ sư xây dựng ô tô 
và sân bay - Ngành 
Xây dựng Cầu Đường

03408600755417/04/1986Nguyễn Văn Thịnh62

63 Phạm Đình Nghị 28/03/1987 034087000613
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

HTV-00008126

HTV-00157729

66 Nguyễn Duy Quốc 12/07/1994 049094009281
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật Xây dựng

HTV-00157731



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Thiết kế kết cấu công trình II

67 HTV-00156126 Trần Đình Thuần 03/07/1994 036094012941
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình III

68 HTV-00157732 Nguyễn Tuấn Anh 20/11/1995 031095004778 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

71 HTV-00157735 Nguyễn Quang Long 05/02/1991 034091010819 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

72 HTV-00046443 Quách Thiên Tài 18/05/1978 001078026462
Kỹ sư Xây dựng công 
trình trên sông – NM 
thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

73 HTV-00157736 Đinh Quý Hải 20/12/1995 001095023625
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

74 HTV-00157737 Lại Xuân Hùng 24/10/1983 035083023372 Kỹ sư Điện, Điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

75 HTV-00054431 Lã Hải Nam 09/03/1983 001083000432
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 
điều)

II

77 HTV-00059550 Trần Minh Lý 02/02/1994 072094006140
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều)

II

79 HTV-00157739 Trần Đình Huy 15/05/1995 272418386
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

Định giá xây dựng III

81 HTV-00157740 Trần Thiên Phước 28/11/1994 075094015078
Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

82 HTV-00078257 Dư Hiếu Nghĩa 12/05/1989 096089000108
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

83 HTV-00046802 Nguyễn Đình Thuần 15/03/1987 240946051
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

84 HTV-00157741 Lương Thế Anh 11/12/1996 031096006992
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

85 HTV-00157742 Lý Ngọc Trung 17/05/1996 079096002402
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

86 HTV-00083176 Nguyễn Văn Hướng 28/01/1991 044091000301
Kỹ sư Kỹ thuật năng 
lượng và môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

87 HTV-00156142 Nguyễn Phương Ngọc 09/08/1996 341798932
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

HTV-00157733

HTV-00157734

HTV-00157738

69 Phạm Quốc Vương 27/09/1997 034097007281 Kỹ sư Kỹ thuật điện

thuật Xây dựng

76 Lê Thị Xuân Huyên 14/06/1968 290400154
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

70 Nguyễn Thế Vịnh 08/09/1968 034068000521
Kỹ sư Điện nông 
nghiệp

80 Nguyễn Khắc Cường 20/02/1994 045094004423
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

78 Nguyễn Đức Phương 05/04/1990 205486458
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

HTV-00102986

HTV-00085277



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình II

89 HTV-00157744 Nguyễn Xuân Nghiêm 11/10/1984 040284005927
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

90 HTV-00027396 Hồ Bá Nguyên 17/12/1977 044077003390
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

91 HTV-00146350 Vương Thế Anh 03/12/1978 001078041889
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

92 HTV-00143578 Lưu Trọng Tiền 02/02/1981 281234671
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

93 HTV-00021881 Đoàn Tấn Dũng 31/10/1968 054068015021
Kỹ sư Điện khí hóa & 
Cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình II

95 HTV-00156151 Võ Tuấn Minh 18/11/1991 079091004761
Kỹ sư Điện – Điện tử 
Điện năng

Thiết kế cơ - điện công trình II

96 HTV-00156154 Vũ Xuân Thành 28/12/1996 034096003530
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

97 HTV-00156155 Nguyễn Công Khanh 03/02/1996 225574192
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

100 HTV-00156156 Nguyễn Thành Tín 30/06/1993 094093007368
Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử 
- Truyền thông

Thiết kế cơ - điện công trình II

101 HTV-00156157 Dương Thị Lệ Huyền 07/11/1996 051196001930
Kỹ sư Kỹ thuật Điện - 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

102 HTV-00151236 Trần Hồng Nhiên 20/10/1994 082094000838
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điều khiển và tự 
động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình II

103 HTV-00002954 Phạm Văn Tuấn 10/10/1984 040084027331
Kỹ sư Công trình Thủy 
điện

Định giá xây dựng III

104 HTV-00040789 Trần Minh Tuyển 11/07/1984 037084000340
Kỹ sư Xây Dựng Thủy 
Lợi – Thủy Điện

Định giá xây dựng III

105 HTV-00039720 Huỳnh Thị Thanh Vân 13/09/1980 082180000043
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình Thủy lợi

Định giá xây dựng III

106 HTV-00120310 Lê Thế Mạnh 26/05/1994 184089262
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

107 HTV-00120309 Lê Minh Thắng 26/03/1994 038094018012
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

108 HTV-00130937 Vũ Đức Công 01/8/1994 036094010468
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

109 HTV-00112796 Dương Thị Thúy 26/08/1987 205233180 Kỹ sư Điện kỹ thuật Định giá xây dựng II

94 Trần Hoàng Duy 07/01/1996 225573259
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

88 Lê Hữu Hiền 02/03/1996 312284693
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

HTV-00157743

HTV-00157745

99 Trương Ích Ngọc 21/05/1993 045093004600 Kỹ sư Kỹ thuật điện

98 Nguyễn Lê Tuấn Liêm 08/11/1996 381751116
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

HTV-00157746

HTV-00157747



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

111 HTV-00157749 Trương Hoài Thoại 04/12/1995 083095008376 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

112 HTV-00157750 Nông Quốc Khánh 06/07/1995 251006354
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

113 HTV-00157751 Huỳnh Văn Tân 20/02/1995 054095010353
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

116 HTV-00157753 Trương Đình Nam 24/01/1976 051076016456
Kỹ sư Địa chất – Dầu 
khí

Khảo sát địa chất công trình II

117 HTV-00065814 Phạm Hoàng 21/10/1992 054092010410
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

118 HTV-00157754 Võ Lương Sơn Bá 11/11/1991 215145334

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (xây dựng Cầu 
Đường)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều)

II

120 HTV-00157755 Lê Hà Nam 04/01/1993 066093017846
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

121 HTV-00157756 Nguyễn Trọng Nhân 03/10/1992 086092005556

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng (Xây 
dựng dân dụng và 
công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

122 HTV-00157757 Nguyễn Trần Xuân Thoại 13/03/1992 221228280
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

123 HTV-00157758 Nguyễn Văn Khoa 01/11/1993 212331077
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

HTV-00157752

HTV-00050583

HTV-00137893

114 Trần Minh Thi 20/12/1994 052094005064 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt

110 Trần Thanh Ân 20/10/1989 077089002230
Kỹ sư Kỹ thuật công 
nghiệp

HTV-00157748

119 Trần Văn Quyền 28/07/1990 042090016498

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (xây dựng cầu 
đường)

115 Trần Phi Liêm 05/08/1990 052090002094
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng


